
Đưa vào cân 
đối NSTW

Vay lại

TỔNG SỐ 97.720 9.712 9.712 88.008 88.008 0 72.000

I Giao thông 97.720 9.712 9.712 88.008 88.008 0 72.000

Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C 97.720 9.712 9.712 88.008 88.008 0 72.000

a
Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 
2025

97.720 9.712 9.712 88.008 88.008 0 72.000

- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025 97.720 9.712 9.712 88.008 88.008 0 72.000

(1)
Làng Hòa Bình Việt Nam - Hàn Quốc 
(KVPVP) tại tỉnh Bình Định

37999 KOICA
40/NQ-HĐND 
ngày 07/9/2022

97.720 9.712 9.712
4215713 

USD
88.008 88.008 72.000

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Đầu mối giao 
kế hoạch

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2023 của UBND tỉnh)

Phụ lục 07

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 (VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Mã dự án
Nhà tài 

trợ

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu 
tư trung hạn 
vốn NSTW 

(vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ 
nước ngoài) 

giai đoạn 2021 - 
 2025

Ghi chú

Số quyết định 

TMĐT

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 

Vốn đối ứng Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó:

Tính bằng 
nguyên tệ

Quy đổi ra tiền Việt

NSTW NSĐP Tổng số

Trong đó:
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